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chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Xử lý vi phạm hành chính) 
 

 

 

Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 
2020) và Điều 9 Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 
vi phạm hành chính quy định về hình 
thức xử phạt “Tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề có 
thời hạn”, như sau: 

1. Tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình 
thức xử phạt được áp dụng đối với cá 
nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các 
hoạt động được ghi trong giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị 
tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề, cá nhân, tổ chức không được 
tiến hành các hoạt động ghi trong giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề. 

2. Thời hạn tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 
tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định 
xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có 
thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề cụ thể đối với 
một hành vi vi phạm hành chính là mức 
trung bình của khung thời gian tước được 
quy định đối với hành vi đó; nếu có tình 
tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước có thể giảm 
xuống nhưng không được thấp hơn mức 
tối thiểu của khung thời gian tước; nếu có 
tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước có thể 
tăng lên nhưng không được vượt quá 
mức tối đa của khung thời gian tước. 

3. Hình thức xử phạt tước quyền 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
có thời hạn được áp dụng như sau: 

a) Cá nhân, tổ chức thực hiện 
nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị 
xử phạt trong cùng một lần, trong đó có 
từ hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng 
hình thức xử phạt tước quyền sử dụng có 
thời hạn đối với nhiều loại giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề khác nhau, thì áp 
dụng hình thức xử phạt tước quyền sử 
dụng có thời hạn riêng biệt đối với từng 
hành vi vi phạm. 

Trường hợp có từ hai hành vi vi 
phạm trở lên bị áp dụng hình thức xử phạt 
tước quyền sử dụng có thời hạn đối với 
cùng một loại giấy phép, chứng chỉ hành 



nghề, thì áp dụng mức tối đa của khung 
thời hạn tước quyền sử dụng của hành vi 
có quy định thời hạn tước dài nhất; 

b) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi 
phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt 
về từng hành vi vi phạm, trong đó có từ 
hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng 
hình thức xử phạt tước quyền sử dụng có 
thời hạn cùng một loại giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề, thì áp dụng mức tối đa của 
khung thời hạn tước quyền sử dụng đối 
với hành vi có thời hạn tước dài nhất; 

c) Trường hợp thời hạn còn lại của 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn 
hơn thời hạn tước quyền sử dụng của 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì áp 
dụng thời hạn tước là thời hạn còn lại của 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó. 

4. Thẩm quyền áp dụng hình thức 
xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề không phụ thuộc vào 
cơ quan, người đã cấp giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề mà chỉ thực hiện theo quy 
định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

5. Cá nhân, tổ chức vi phạm phải 
giao nộp giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
theo yêu cầu thu giữ của người có thẩm 
quyền xử phạt, trừ trường hợp đã bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 
xử lý vi phạm hành chính tạm giữ giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề. Việc giao 
nộp giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải 
lập thành biên bản và giao 01 bản cho 
người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, 
trừ trường hợp đã lập biên bản tạm giữ 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì biên 
bản tạm giữ tiếp tục có giá trị cho đến hết 
thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề theo quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính. 

6. Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính có áp dụng hình thức 
xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề, người có thẩm 
quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề đó biết. 

7. Việc xác định thời hạn tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn, đối với một hành 
vi vi phạm hành chính cụ thể trong 
trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, 
giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc 
sau đây: 

a) Khi xác định thời hạn tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn đối với một hành 
vi vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá 
nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, 
vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm 
trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc 
một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một 
tình tiết tăng nặng; 

b) Thời hạn tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề cụ thể 
đối với một hành vi vi phạm hành chính là 
mức trung bình của khung thời gian tước, 
đình chỉ được quy định đối với hành vi đó. 
Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm 
nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của 
khung thời gian tước; nếu có từ 02 tình 
tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối 
đa của khung thời gian tước./. 

 

 


